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	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng  % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng
cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
	Văn bản nghị luận hoặc tùy bút, tản văn
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	0
	60

	2
	Viết
	Viết bài văn nghị luận xã hội hoặc bài văn biểu cảm về con người, sự việc
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20
	40
	30
	10
	

	Tỉ lệ chung
	60
	40
	


BẢN ĐẶC TẢ

	TT
	Chương /chủ đề
	Nội dung/ đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo

mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1.
	Đọc hiểu
	Văn bản nghị luận
	Nhận biết: 

- Các đặc điểm tiêu biểu và mục đích của văn bản nghị luận.

- Các ý kiến, lí lẽ bằng chứng trong văn bản

Thông hiểu:

- Xác định được mục đích, nội dung chính của văn bản.

- Chỉ ra được mối liên hệ giữa ý kiến, lí lẽ và bằng chứng.

- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của thành ngữ, tục ngữ, nghĩa của từ đặt trong ngữ cảnh, công dụng của dấu chấm lửng, chức năng của liên kết, mạch lạc trong văn bản.

Vận dụng:

- Cảm nhận được nội dung, ý nghĩa của văn bản qua những câu văn giàu hình ảnh.

- Trình bày được những bài học rút ra được từ văn bản.
	3TN
	5TN
	2TL
	

	
	
	Tùy bút, tản văn
	Nhận biết:

- Các chi tiết tiêu biểu, đề tài, cảnh vật con người, sự kiện trong văn bản.

- Sự kết hợp giữa các yếu tố tự sự, trữ tình, nghị luận, đặc trưng ngôn ngữ.

Thông hiểu:

- Phân tích được nét riêng về cảnh vật, con người trong văn bản.

- Hiểu, lí giải được trạng thái tình cảm, cảm xúc của người viết.

- Nêu được chủ đề, thông điệp.

- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của thành ngữ, tục ngữ, nghĩa của từ đặt trong ngữ cảnh, công dụng của dấu chấm lửng, chức năng của liên kết, mạch lạc trong văn bản.

Vận dụng:

- Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống giúp bản thân hiểu thêm về nhân vật, sự việc trong tùy bút, tản văn.

- Bày tỏ thái độ, quan điểm của bản thân một cách rõ ràng.
	
	
	
	

	2
	Viết
	Viết bài văn nghị luận xã hội về vấn đề học tập
	Viết được bài văn nghị luận xã hội: Bố cục bài rõ ràng, mạnh lạc; đưa ra được những ý kiến, dẫn chứng về vấn đề ...
	
	
	
	1TL

	
	
	Viết bài văn biểu cảm
	Viết được bài văn biểu cảm (về con người hoặc sự việc) thể hiện được thái độ, tình cảm của người viết về con người/ sự việc; nêu được vai trò của con người/ sự việc đối với bản thân
	
	
	
	

	Tổng
	
	3TN
	5TN
	2TL
	1TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


	
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Ngữ văn. Lớp 7
Thời gian làm bài 90 phút

(Đề này gồm 11 câu, 02 trang)


I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau:

        Tôi luôn ngưỡng mộ những học sinh không chỉ học xuất sắc mà còn dành được nhiều thời gian tham gia vào các hoạt động ngoại khóa. Họ thường nắm giữ những vị trí quan trọng ở các câu lạc bộ trong trường và ngoài xã hội. Họ đạt điểm cao trong học tập, đi thi đấu thể thao cho trường, giữ chức chủ nhiệm trong các câu lạc bộ khoa học, và trên hết, họ là những thành viên tích cực trong Đoàn, Đội. Tôi luôn tự hỏi “Làm thế nào mà họ có nhiều thời gian đến thế?”. Mặt khác, những học sinh kém đưa ra lí do họ nhận kết quả thi không tốt là do họ không có thời gian để ôn bài. Tuy nhiên, thực tế, những học sinh này thường không tích cực trong các hoạt động tập thể và ngoại khóa như những học sinh giỏi. Tại sao lại như vậy? Tất cả mọi người đều có 24 giờ một ngày. Thời gian là thứ tài sản mà ai cũng được chia đều. Cho dù bạn là một học sinh giỏi, một học sinh kém, tổng thống hay một người gác cổng, ….bạn cũng chỉ có cùng một lượng thời gian như nhau. Thời gian là thứ duy nhất mà chúng ta không thể mua được. Tuy nhiên, tại sao một người như Tổng thống Mỹ lại có thời gian quản lý cả một quốc gia trong khi đó người gác cổng lại than phiền rằng ông ta không có thời gian để học? Sự khác biệt là do những người thành công trong cuộc sống biết cách quản lý thời gian. Chúng ta không thể thay đổi được thời gian nhưng có thể kiểm soát được cách sử dụng thời gian của chúng ta. Nếu bạn làm chủ được thời gian, bạn sẽ làm chủ được cuộc sống.

      
                   (Adam Khoo, Tôi tài giỏi, bạn cũng thế, Nxb Phụ nữ, 2014)

Câu 1: Đoạn trích trên sử dụng phương thức biểu đạt gì? 


A. Nghị luận
B. Tự sự
C. Miêu tả
D. Tự sự kết hợp miêu tả

Câu 2: Tác giả bài viết muốn khẳng định điều gì?


A. Có người biết sử dụng thời gian hợp lí



B. Có người còn đang lãng phí thời gian


C. Làm chủ được thời gian thì sẽ làm chủ được cuộc sống.


D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 3: Theo tác giả văn bản, những học sinh giỏi sử dụng thời gian như thế nào?

A. Biết quản lí thời gian hiệu quả, biết phân bổ thời gian một cách hợp lí 

B. Lãng phí thời gian 

C. Chưa biết sắp xếp thời gian hợp lí.

D. Không tích cực trong các hoạt động tập thể

Câu 4: Theo tác giả văn bản, những học sinh kém sử dụng thời gian như thế nào?

A. Biết quản lí thời gian hiệu quả, 

B. Biết phân bổ thời gian một cách hợp lí 

C. Không tích cực trong các hoạt động tập thể


D. Lãng phí thời gian và chưa biết sắp xếp thời gian hợp lí.
Câu 5: Vì sao tác giả lại cho rằng: “Thời gian là thứ duy nhất mà chúng ta không thể mua được”?

A. Thời gian sẽ liên tục vận động, trôi qua mà không bao giờ dừng lại, quay trở lại. Nó được chia ra một ngày có 24 tiếng, một năm có 365 ngày 6 giờ.


B. Vì thời gian là tài sản vô giá mà tạo hóa đã chia đều cho mỗi người. 


C. Tất cả mọi người đều có 24 giờ một ngày; không ai có thể mua, bán, trao, tặng hay thay đổi được thời gian.


D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 6: Chỉ ra các biện pháp tu từ có trong đoạn văn sau:
    “Thời gian là thứ tài sản mà ai cũng được chia đều. Cho dù bạn là một học sinh giỏi, một học sinh kém, tổng thống hay một người gác cổng,… bạn cũng chỉ có cùng một lượng thời gian như nhau. Thời gian là thứ duy nhất mà chúng ta không thể mua được.”

A. Nhân hóa, Ẩn dụ, Đối lập 

B. Đối lập, So sánh, Liệt kê, Điệp ngữ


C. Hoán dụ, Nhân hóa, So sánh


D. Nhân hóa, Ẩn dụ, So sánh.

Câu 7: Cho biết công dụng của dấu chấm lửng trong câu văn sau:

    “Cho dù bạn là một học sinh giỏi, một học sinh kém, tổng thống hay một người gác cổng,… bạn cũng chỉ có cùng một lượng thời gian như nhau.”

A. Làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của nhiều từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ hay hài hước, châm biếm.

B. Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng.

C. Tỏ ý còn nhiều sự vật, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết. 


D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 8: Lời khuyên của tác giả qua văn bản trên là gì?


A. Mỗi người cần biết quý trọng thời gian 


B. Mỗi người cần sử dụng thời gian hiệu quả


C. Mỗi người cần sắp xếp thời gian hợp lí


D. Tất cả A, B và C

Câu 9: Bài học sâu sắc nhất mà em rút ra từ  văn bản trên là gì? 

Câu 10: Viết đoạn văn ngắn với câu chủ đề: Lãng phí thời gian là lãng phí cuộc đời.
II. VIẾT (4,0 điểm)
Câu 11: Viết bài văn nghị luận về hiện tượng học tủ, học vẹt trong giới học sinh hiện nay.
------------------------- Hết -------------------------

	
	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Ngữ văn. Lớp 7

(Hướng dẫn này gồm 02 trang)


	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	D
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9
	HS rút ra bài học hợp lí.
- Mỗi người cần biết quý trọng thời gian, nhận thức được giá trị của thời gian với cuộc sống.

- Xây dựng thời gian biểu trong ngày - tuần - tháng - phù hợp,..

Chấp nhận cách diễn đạt khác của học sinh miễn là hợp lí. Học sinh chỉ cần rút ra được một bài học có ý nghĩa và thuyết phục thì ghi điểm tối đa.
Các trường hợp khác giáo viên linh hoạt ghi điểm
	0,5

0,5

	
	10
	- Hình thức : Đoạn văn
- Nội dung:

+ Câu chủ đề: Lãng phí thời gian là lãng phí cuộc đời.
+ Lãng phí thời gian: là cách sử dụng thời gian của mình không hợp lí, không hiệu quả hoặc để thời gian trôi qua một cách vô ích.

=> Câu trên nói nêu lên hậu quả của việc lãng phí thời gian dẫn đến làm việc không hiệu quả, không làm chủ được cuộc sống, cuộc đời trôi đi vô ích, lãng phí. Câu nói khuyên không nên lãng phí thời gian.

+ Mỗi người cần biết quý trọng thời gian, nhận thức được giá trị của thời gian với cuộc sống.

- Hướng dẫn chấm
+ Học sinh viết đúng nội dung và hình thức đoạn văn (0,75)
+ Học sinh lí giải có hợp lí nhưng chưa thật thấu đáo (0,5)
+ Học sinh lí giải còn chung chung, chưa thật sự thuyết phục. (0,25)
+ Học sinh lí giải sai lệch hoặc chưa sát vấn đề. (0,0)
	0,25

0,75

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Nêu suy nghĩ riêng của bản thân về sự việc học tủ học vẹt nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề:
* Giới thiệu vấn đề: Nêu được vấn đề cần nghị luận

* Triển khai vấn đề:

- Giải thích khái niệm học tủ, học vẹt.
a. Giải thích:
- Học tủ: chỉ chọn số ít bài để học với mong ước khi đi thi sẽ vào đúng đề đó.
- Học vẹt: học thuộc một cách máy móc.
b. Nguyên do:
- Lượng kiến thức cần tiếp thu là vô cùng lớn.
- Áp lực điểm số từ gia đình, nhà trường.
- Sự ham vui, mải chơi, bỏ bê học tập.
c. Tác hại:
- Gây nên hiện tượng hổng kiến thức, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.
- Tạo tâm lí chủ quan cho người học. 
- Gây chán nản, mệt mỏi cho cả học sinh và giáo viên.
d. Bài học nhận thức và hành động:
- Người học cần rèn luyện tính tự giác, tinh thần trách nhiệm trong học tập.
- Gia đình, nhà trường cần có phương pháp hỗ trợ phù hợp.
- Cải tiến chương trình học cho phù hợp, tránh gây áp lực cho người học.
* Kết thúc vấn đề: Đánh giá, khẳng định tính đúng đắn của vấn đề nghị luận
Hướng dẫn chấm:
- Đầy đủ các ý. Lập luận chặt chẽ, thuyết phục, lí lẽ xác đáng, dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp (2,0 - 2,5 điểm).
- Tương đối đầy đủ các ý. Lập luận chưa chặt chẽ, lí lẽ chưa thật xác đáng, chưa có hoặc có dẫn chứng nhưng chưa tiêu biểu... (1,0 - 1,75 điểm)
- Thiếu ý, lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục; lí lẽ không xác đáng, không có dẫn chứng (0,25 - 0,75 điểm)
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo qui tắc chính tả dùng từ, đặt câu.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt, trình bày lí lẽ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận.
	0,5


